
STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
NƠI SINH

GIỚI 

TÍNH
LỚP

TÊN CÔNG TY ĐĂNG KÝ 

XIN THỰC TẬP

SỐ ĐIỆN 

THOẠI

NHÓM 

TRƢỞNG

ĐIỆN THOẠI 

SINH VIÊN

1 172524324 Nguyễn Thị Quý Hà 08/05/1986 Quảng Bình Nữ B17QNH2
Ngân hàng TMCP Phương Nam - 

CN Đà Nẵng
ThS. Lê Phúc Minh Chuyên 0905114317 0988788744

2 172524325 Võ Ngọc Thái Hà 22/10/1987 Đà Nẵng Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Phương Nam - 

CN Đà Nẵng
ThS. Lê Phúc Minh Chuyên 0905114317

Nhóm 

trưởng
0980940277

3 172524317 Nguyễn Thùy Dung 11/05/1987 Hà Tây Nữ B17QNH2
Ngân hàng TMCP Phương Nam - 

CN Đà Nẵng
ThS. Lê Phúc Minh Chuyên 0905114317 0932401425

4 172524408 Dương Thị Yến 01/12/1989 Quảng Trị Nữ B17QNH2
Ngân hàng TMCP Phương Nam - 

CN Đà Nẵng
ThS. Lê Phúc Minh Chuyên 0905114317 0974550449

5 172524332 Lê Xuân Hiếu 24/03/1985 Thanh Hóa Nam B17QNH2
Chinh nhánh Ngân hàng TMCP 

Phương Nam tại Đà Nẵng
ThS. Lê Phúc Minh Chuyên 0905114317

Nhóm 

phó

6 172524362 Nguyễn Thị Thanh Nữ 08/12/1981 Bình Định Nữ B17QNH2
CN Ngân hàng TMCP Đông 

Nam Á Đà Nẵng
ThS. Lê Phúc Minh Chuyên 0905114317 0966401004

7 172524358 Hồ Hoàng Nhật 01/01/1970 Quảng Nam Nam B17QNH1
Ngân hàng TMCP An Bình - CN 

Đà Nẵng
ThS. Đinh Văn Đạt 0905524999

Nhóm 

trưởng
0903587877

8 172524390 Trương Thị Bích Tiên 22/10/1991 Quảng Nam Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - CN Hội An
ThS. Đinh Văn Đạt 0905524999 01649838515

9 172524347 Đỗ Thị Tú Linh 15/09/1985 Quảng Nam Nữ B17QNH2
Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - CN Quảng Nam
ThS. Đinh Văn Đạt 0905524999 0988532599

10 172524374 Trương Đình Sang 13/12/1987 TT Huế Nam B17QNH1
Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - CN Quảng Nam
ThS. Đinh Văn Đạt 0905524999 01674715645

11 172524334 Phạm Thị Bích Huệ 01/09/1989 Đà Nẵng Nữ B17QNH2
Ngân hàng NN và PTNT Q. 

Liên Chiểu - CN Đà Nẵng
ThS. Hồ Đình Hà 0945559696 0905810339

12 172334511 Lê Thị Châu Nga 12/01/1991 Đà Nẵng Nữ B17QNH2
Ngân hàng NN và PTNT Tân 

Chính - CN Đà Nẵng
ThS. Hồ Đình Hà 0945559696

Nhóm 

trưởng
0987876321

13 172524309 Trương Lê Văn Bách 04/04/1991 Quảng Nam Nam B17QNH2
Ngân hàng NN và PTNT Việt 

Nam - CN H. Thăng Bình 
ThS. Hồ Đình Hà 0945559696 01202767611

14 172524336 Phan Đức Hùng 30/10/1986 Quảng Bình Nam B17QNH2
Ngân hàng NN và PTNT Việt 

Nam - CN Quảng Nam
ThS. Hồ Đình Hà 0945559696 0905171678

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN 

HƢỚNG DẪN

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ 2 CHÍNH QUY 

NGÀNH:      TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG        *      KHÓA B17 (2011-2013)

ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2013

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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15 172354257 Nguyễn Thái Sơn 16/01/1990 Đà Nẵng Nam B17QTC1
Ngân hàng TMCP Phương Đông 

- Chi nhánh Trung Việt
ThS. Nguyễn Thị Minh Hà 0935030229 0935171719

16 172354244 Lê Duy Nữ Diễm Phƣơng 11/03/1986 Đà Nẵng Nữ B17QTC1
Cty CP Chứng khoán Sài Gòn- 

Hà Nội
ThS. Nguyễn Thị Minh Hà 0935030229

Nhóm 

trưởng
0905978286

17 172354237 Trần Thị Hồng Nhung 05/10/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC3
Cty CP Xây dựng Điện VNECO 

7
ThS. Nguyễn Thị Minh Hà 0935030229 0903551091

18 172354303 Hồ Thị Vui 25/06/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC3
Cty CP Xây dựng Điện VNECO 

7
ThS. Nguyễn Thị Minh Hà 0935030229 01692585018

19 172354205 Đoàn Thị Thanh Huyền 14/02/1991 Quảng Bình Nữ B17QTC3 Cty CP Vinaconex 25 ThS. Nguyễn Thị Minh Hà 0935030229 01206146823

20 172354263 Nguyễn Tiến Thành 03/04/1985 Quảng Nam Nam B17QTC1 Cty CP Vinacoxex 25 ThS. Nguyễn Thị Minh Hà 0935030229 0905727284

21 172354264 Nguyễn Trung Thành 08/11/1983 Đà Nẵng Nam B17QTC3

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam- CN Hải 

Vân

ThS. Nguyễn Thị Hạnh 0905233992Nhóm trưởng 0973062683

22 172354239 Phan Minh Thu Oanh 30/08/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3
CN Ngân hàng TMCP Hàng Hải 

Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Hạnh 0905233992 0935339733

23 172354302 Hứa Đình Anh Vũ 06/03/1987 Đà Nẵng Nam B17QTC3
CN Ngân hàng TMCP Hàng Hải 

Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Hạnh 0905233992 0905773305

24 172524383 Trương Đình Thiện 04/08/1989 QN - ĐN Nam B17QNH1
CN Ngân hàng TMCP Hàng hải 

Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Hạnh 0905233992 0935778060

25 172354245 Lê Thị Mai Phƣơng 19/12/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1
Cty TNHH Xuất khẩu hàng thủ 

công mỹ nghệ Duy Thành
ThS. Nguyễn Thị Hạnh 0905233992 0905806885

26 172524363 Nguyễn Thị Mường Pha 02/11/1991 Quảng Nam Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Đông Á - CN 

Quảng Nam
ThS. Nguyễn Thị Hạnh 0905233992 0935442998

27 172524370 Nguyễn Phước Nhật Quang 23/03/1991 Quảng Nam Nam B17QNH1
Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam - CN Quảng Nam
ThS. Nguyễn Thị Hạnh 0905233992

Nhóm 

phó
01255070686

28 172524398 Tống Phương Trâm 31/08/1991 Quảng Nam Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín - CN Quảng Nam
ThS. Nguyễn Thị Hạnh 0905233992 01215565554
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29 172524376 Phạm Thị Thanh Tâm 14/08/1980 Đà Nẵng Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Á Châu - CN 

Đà Nẵng
ThS. Trương Văn Hào 0905123437 01225551980

30 172524403 Nguyễn Thị Lê Vân 20/09/1980 Phú Yên Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Á Châu - CN 

Đà Nẵng
ThS. Trương Văn Hào 0905123437 0935686948

31 172524322 Trần Thị Trà Giang 16/06/1991 Quảng Nam Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Quân đội - 

CN Đà Nẵng
ThS. Trương Văn Hào 0905123437 01202568205

32 172524308 Nguyễn Thị Vân Anh 24/11/1991 Gia Lai Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Quân đội - 

CN Đà Nẵng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ThS. Trương Văn Hào 0905123437

Nhóm 

trưởng
0973262652

33 172524359 Lê Trịnh Hoài Nhi 23/11/1991 Đà Nẵng Nữ B17QNH2
Cty TNHH MTV Ngân hàng NN 

và PTNT - CN Hải Châu
ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa 0982755779 0905912311

34 172354260 Trần Thị Thanh Tâm 08/06/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC2

Cty TNHH MTV Ngân hàng NN 

và PTNT Việt Nam - CN Hải 

Châu

ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa 0982755779 0987333962

35 172354183 Nguyễn Thị Châu 29/11/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - CN Đà 

Nẵng

ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa 0982755779 01202764017

36 172354280 Nguyễn Lưu Tiên 27/05/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - CN Đà 

Nẵng

ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa 0982755779 0987722255

37 172524342 Lê Thành Lâm 02/04/1981 Đà Nẵng Nam B17QNH2
Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT 

Việt Nam - CN Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa 0982755779Nhóm trưởng 0943747757

38 172354198 Nguyễn Phan Minh Hoài 06/10/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3
Cty CP Chứng khoán MayBank 

Kim Eng - CN Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa 0982755779 0934784262

40 172354285 Nguyễn Thu Trang 15/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1
Trung tâm Dịch vụ Viễn thông 

KV III
ThS. Lưu Thị Thu Hƣơng 0905889226

Nhóm 

trưởng
01226110901

41 172354286 Trần Thị Minh Trang 07/04/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1
Trung tâm Dịch vụ Viễn thông 

KV III
ThS. Lưu Thị Thu Hƣơng 0905889226 0913412567

42 172354278 Nguyễn Thị Diệu Thy 05/09/1991 Bình Định Nữ B17QTC1
Xí Nghiệp Toyota Đà Nẵng - 

Cty CP Phú Tài
ThS. Lưu Thị Thu Hƣơng 0905889226 0935122336

43 172354281 Lê Thị Tình 20/10/1991 Nghệ An Nữ B17QTC1
Cty CP Đầu tư & Phát triển 

Công nghệ D & D
ThS. Lưu Thị Thu Hƣơng 0905889226
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44 172354273 Phan Lê Minh Thúy 25/08/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1
Cty TNHH MTV Điện lực Đà 

Nẵng
ThS. Trần Chí Quang Huy 01294634836 0946509600

45 172354210 Trần Thị Duyên Khánh 04/09/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTC2
Cty TNHH MTV Vật liệu Xây 

dựng Xây lắp và KD nhà ĐN
ThS. Trần Chí Quang Huy 01294634836 0905501059

47 172354190 Nguyễn Thị Diệu Hà 25/11/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC1 Cty TNHH Nguyễn Đình Chi ThS. Trần Chí Quang Huy 01294634836 0905552224

48 172354267 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 26/06/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 Cty TNHH Nguyễn Đình Chi ThS. Trần Chí Quang Huy 01294634836
Nhóm

 trưởng
0934775153

49 172524306 Huỳnh Hồng Việt Anh 17/02/1990 Đà Nẵng Nam B17QNH1
CN Cty TNHH MTV Ngân hàng 

NN và PTNT Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Lợi 0983509447

Nhóm 

trưởng
01649218293

50 172524333 Nguyễn Xuân Hoàng 17/01/1985 Đà Nẵng Nam B17QNH2
CN Cty TNHH MTV Ngân hàng 

NN và PTNT Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Lợi 0983509447 0

51 172524346 Đỗ Ngọc Thùy Linh 05/04/1991 Đà Nẵng Nữ B17QNH2
CN Cty TNHH MTV Ngân hàng 

NN và PTNT Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Lợi 0983509447 0905999396

52 172524379 Nguyễn Thị Thanh Thanh 15/01/1991 Quảng Nam Nữ B17QNH2
CN Cty TNHH MTV Ngân hàng 

NN và PTNT Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Lợi 0983509447 01225456678

53 172524352 Nguyễn Đăng Nhật My 07/08/1990 Quảng Nam Nữ B17QNH2
CN Cty TNHH MTV Ngân hàng 

NN và PTNT Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Lợi 0983509447 0905441787

54 172524350 Phùng Hoàng Khánh Ly 04/12/1991 Đà Nẵng Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - CN Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 0906575588 0932456186

55 172524356 Bùi Thị Nhân 24/01/1990 Nghệ An Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - CN Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 0906575588 01689991391

56 172524361 Trần Thị Quỳnh Nhi 12/08/1991 Đà Nẵng Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - CN Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 0906575588 01278772593

57 172524401 Huỳnh Thị Thảo Uyên 23/11/1991 Đà Nẵng Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - CN Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 0906575588

Nhóm 

phó
01215640322

58 172524321 Mai Hương Giang 27/06/1991 Quảng Nam Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - CN Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 0906575588 01685555184
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59 172524343 Nguyễn Ngọc Lâm 23/10/1989 Đà Nẵng Nam B17QNH1
Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - CN Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 0906575588

Nhóm 

trưởng
0935329932

60 172524407 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 25/01/1987 Đà Nẵng Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - CN Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 0906575588 01266760898

61 162520642 Trần Thái Vi 12/07/1982 Quảng Nam Nữ B16QNH
NHTM CP Á Châu chi nhánh 

Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 0906575588 0935129169

62 172354293 Hồ Thị Thanh Tuyền 11/07/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 Cty CP SEATECCO TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 0908788828

63 172354180 Đào Ngọc Hải Âu 15/02/1984 Đà Nẵng Nam B17QTC3 Cty CP Trung Nam TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671
Nhóm 

trưởng
0919503371

64 172354292 Nguyễn Văn Trƣờng 11/03/1982 Đà Nẵng Nam B17QTC1
Cty CP Tư vấn Thiết kế & Xây 

dựng Kiến trúc xanh
TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671

Nhóm 

phó
0905558448

65 172354236 Phan Đoàn Kim Nhung 08/11/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1
Cty TNHH MTV Thương mại 

FPT Miền Trung
TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 0906444993

66 172354290 Võ Thị Bích Trâm 08/10/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC1
Cty TNHH MTV Thương mại 

FPT Miền Trung
TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 01224460859

67 172354298 Nguyễn Thị Bích Vân 18/10/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1
Cty TNHH MTV Thương mại 

FPT Miền Trung
TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 0905508738

68 172354189 Nguyễn Lâm Hà 23/08/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2
Cty CP Điện tử và Tin học Đà 

Nẵng
ThS. Nguyễn Sắc 0914035503 01225505324

69 172354254 Hồ Bảo Như Quỳnh 14/10/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC2
Cty CP Dược- Thiết bị Y tế Đà 

Nẵng
ThS. Nguyễn Sắc 0914035503 0905088457

70 172354277 Trần Huỳnh Anh Thƣ 21/12/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2
Cty CP Dược- Thiết bị Y tế Đà 

Nẵng
ThS. Nguyễn Sắc 0914035503 0932427270

71 172354209 Trần Thị Minh Hƣơng 07/10/1979 TT Huế Nữ B17QTC2 Cty CP Thương mại Phú Lộc ThS. Nguyễn Sắc 0914035503Nhóm trưởng 01692903336
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72 172524339 Võ Thị Lan Hƣơng 15/12/1989 Đà Nẵng Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Kiên Long - 

CN Đà Nẵng
ThS. Hồ Văn Thanh 0903521557 01656022032

73 172524397 Trần Thị Thùy Trang 02/06/1991 Gia Lai Nữ B17QNH2
Ngân hàng TMCP Nam Việt - 

CN Đà Nẵng
ThS. Hồ Văn Thanh 0903521557 01649844528

74 172524365 Trương Quốc Phi 16/06/1990 Quảng Bình Nam B17QNH2
Ngân hàng TMCP Nam Việt - 

CN Đà Nẵng
ThS. Hồ Văn Thanh 0903521557

75 172524375 Lê Ngọc Duy Tâm 07/12/1983 TT Huế Nữ B17QNH2
Ngân hàng TMCP Nam Việt - 

CN Đà Nẵng
ThS. Hồ Văn Thanh 0903521557

Nhóm 

trưởng
0905609922

76 172524307 Nguyễn Thị Kim Anh 10/07/1991 Đà Nẵng Nữ B17QNH1
Cty TNHH MTV Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và PT Việt Nam
ThS. Phạm Thị Uyên Thi 0905891913

Nhóm 

trưởng
0906492522

77 172524354 Trần Kim Ngân 26/11/1991 Đà Nẵng Nữ B17QNH1
Ngân hàng TMCP Đại Dương - 

CN Đà Nẵng
ThS. Phạm Thị Uyên Thi 0905891913 01234456428

78 172524348 Ngô Thị Mỹ Linh 09/02/1990 Đà Nẵng Nữ B17QNH2
Ngân hàng Thương mại CP Việt 

Á - CN Đà Nẵng
ThS. Phạm Thị Uyên Thi 0905891913 01287544547

79 172524371 Dương Tú Quyên 26/10/1991 Quảng Nam Nữ B17QNH1
Ngân hàng Thương mại CP Việt 

Á - CN Hội An
ThS. Phạm Thị Uyên Thi 0905891913 0935899664

80 172354266 Lê Thị Thảo 02/10/1990 Thanh Hóa Nữ B17QTC2 Cty TNHH Ôtô Thịnh Hưng ThS. Nguyễn Thị Tiến 0979700097 0905929915

81 172354185 Trần Thụy Minh Châu 15/04/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 Cty TNHH Phúc Khang Khang ThS. Nguyễn Thị Tiến 0979700097
Nhóm 

trưởng
0906447481

82 172354220 Đàm Thị Ánh Ly 13/07/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 Cty TNHH Thanh Phú ThS. Nguyễn Thị Tiến 0979700097 01227543843

83 172354224 Bùi Thị Kim Ngân 30/07/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2
Cty TNHH TM&DV Chinh 

Ngân
ThS. Nguyễn Thị Tiến 0979700097 0905196196

84 172354250 Trương Thị Mỹ Phƣợng 27/01/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC3
Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên xã 

Tây Điện Bàn
ThS. Nguyễn Thị Tiến 0979700097 0905270129

85 172354207 Mai Thị Hoài Hƣơng 20/08/1988 Quảng Bình Nữ B17QTC1
Tổng Cty CP Xây dựng Điện 

Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Tiến 0979700097 0983033522
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86 172354216 Trần Thị Thanh Loan 04/10/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC1 Cty TNHH Phú Tường PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 0935599125

87 172354192 Dương Thị Thu Hiền 13/12/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 Cty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665
Nhóm 

trưởng
01665855850

88 172354300 Nguyễn Trương Dã Viên 15/08/1991 Đà Nẵng Nam B17QTC2 Cty CP Nhựa Đà Nẵng PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 01227545151

89 172354215 Lê Nguyễn Bích Loan 08/01/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 Cty CP PORTERCO PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 01288559655

90 172334519 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 19/12/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2 Cty CP PORTERCO PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665
Nhóm 

phó
0905240750

91 172354213 Lê Thị Bích Liên 12/08/1989 Đà Nẵng Nữ B17QTC1
Cty CP Thủy sản và Thương mại 

Thuận Phước
PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 0905596335

92 172354228 Hồ Bách Thu Nguyên 08/11/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2
Cty CP TM & XD Đà Nẵng 

VIETRACIMEX
PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 01202764118

93 172354279 Mai Quỳnh Tiên 27/02/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC2
Cty Lưới điện cao thế Miền 

Trung
PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 01649842756

94 172354182 Nguyễn Văn Bửu 14/10/1991 Đà Nẵng Nam B17QTC1
Trung tâm Kinh doanh và 

DVTH Cty CP XNK Đà Nẵng
PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 0935656463

95 172354256 Nguyễn Thị Đầm Sen 04/03/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTC1
Trung tâm Kinh doanh và 

DVTH Cty CP XNK Đà Nẵng
PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 01222499200

96 162350471 Hồ Thị Thúy Hằng 16/03/1985 Huế Nữ B16QTC CTCP Sông Ba TS. Đoàn Tranh 0982480320 0934848915

97 172354294 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 19/01/1988 Quảng Nam Nữ B17QTC3 Cty CP Đầu tư - TM Việt May TS. Đoàn Tranh 0982480320
Nhóm

 trưởng
0935880301

98 172354233 Nguyễn Hương Nhi 24/07/1990 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 Cty CP Đầu tư - TM Việt May TS. Đoàn Tranh 0982480320 0919581689

99 172354271 Trương Thị Bích Thủy 05/06/1979 Quảng Nam Nữ B17QTC3 Cty CP Đầu tư - TM Việt May TS. Đoàn Tranh 0982480320 0978503000
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100 172354241 Trần Thị Hồng Oanh 14/12/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC2
CN Cty CP Du lịch Dịch vụ Hội 

An
TS. Đoàn Tranh 0982480320 01649844529

101 172354251 Dương Lê Quang 23/07/1984 TT Huế Nam B17QTC1
CN Cty CP Thạch cao Xi măng 

tại Quảng Bình
TS. Đoàn Tranh 0982480320

Nhóm

 phó
0905371590

102 172354270 Hoàng Thị Yến Thu 01/10/1988 Quảng Nam Nữ B17QTC2 Cty CP Kỷ Nguyên Mới TS. Đoàn Tranh 0982480320 0932487929

103 172354208 Nguyễn Thị Hƣơng 11/09/1987 Quảng Trị Nữ B17QTC2 Cty CP Long Việt TS. Đoàn Tranh 0982480320 0983227487

39 172354304 Thái Thị Bảo Vy 26/03/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3
Cty TNHH Tư vấn Xây dựng 

Gia Viên
TS. Đoàn Tranh 0982480320 0984969632

104 172524315 Lương Thị Thùy Dung 27/02/1991 Quảng Bình Nữ B17QNH1
Ngân hàng NN và PTNT H. 

Quảng Trạch - Quảng Bình
ThS. Nguyễn Thế Trung 0903504090 01225422192

105 172524369 Hoàng Quang 22/05/1989 Quảng Bình Nam B17QNH1
Ngân hàng NN và PTNT H. 

Tuyên Hóa - Quảng Bình
ThS. Nguyễn Thế Trung 0903504090

Nhóm 

trưởng
0949234799

106 172524353 Trần Thị Hoài My 11/11/1991 Quảng Trị Nữ B17QNH2
Ngân hàng NN và PTNT huyện 

Gio Linh - CN Quảng Trị
ThS. Nguyễn Thế Trung 0903504090 0938970052

107 172524340 Vũ Thị Thu Hƣơng 29/05/1991 Quảng Trị Nữ B17QNH2
Ngân hàng NN và PTNT huyện 

Hướng Hóa - CN Quảng Trị
ThS. Nguyễn Thế Trung 0903504090 01682919229

108 172524338 Đỗ Thị Hƣơng 12/12/1990 Quảng Bình Nữ B17QNH2
Ngân hàng NN và PTNT huyện 

Quảng Trạch
ThS. Nguyễn Thế Trung 0903504090 0989930609

109 172354253 Đinh Thị Như Quỳnh 02/05/1990 Quảng Nam Nữ B17QTC1
Cty TNHH Công nghệ Tin học 

Phương Tùng
ThS. Trần Đình Uyên 0982150369 01674624502

110 172354227 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 25/10/1991 Nghệ An Nữ B17QTC1
Cty CP Xây dựng Đường Bộ Số 

1 Hà Tĩnh
ThS. Trần Đình Uyên 0982150369 01669220692

111 172354229 Trần Thị Thảo Nguyên 30/01/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 Cty TNHH Bình Tuấn ThS. Trần Đình Uyên 0982150369 0905597845

112 172354179 Nguyễn Ngọc Mai Anh 04/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1 Cty TNHH Đắc Vinh ThS. Trần Đình Uyên 0982150369
Nhóm 

trưởng
0906409437
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113 172354297 Nguyễn Thị Vân 29/05/1990 Quảng Nam Nữ B17QTC1
Cty TNHH Kỹ thuật Công nghệ 

Ngọc Ánh
ThS. Trần Đình Uyên 0982150369 0974729844

114 172354202 Trần Hoàng Huệ 30/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3
Cty TNHH kỹ thuật Phương 

Linh
ThS. Trần Đình Uyên 0982150369 0976183773

115 172354181 Trần Thị Bích 01/03/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC1
Cty TNHH MTV Bến Kiến 

Thành
ThS. Trần Đình Uyên 0982150369

Nhóm 

phó
0906396529

46 172354275 Lê Thị Anh Thƣ 19/10/1991 Đà Nẵng Nữ B17QTC3 Cty TNHH MTV Vatuco 378 ThS. Trần Đình Uyên 0982150369 01227428007

116 172524319 Nguyễn Hồ Minh Dƣơng 23/03/1989 Quảng Bình Nữ B17QNH2
Ngân hàng Chính sách Xã hội - 

CN Đà Nẵng
ThS. Trần Minh Vũ 0903666994 01689956114

117 172524344 Nguyễn Trần Mỹ Lệ 20/12/1984 Đà Nẵng Nữ B17QNH2
Ngân hàng Chính sách Xã hội - 

CN Đà Nẵng
ThS. Trần Minh Vũ 0903666994

Nhóm 

trưởng
0933806711

118 172524314 Trần Viễn Du 29/10/1981 Quảng Nam Nam B17QNH2
Ngân hàng Chính sách Xã hội - 

CN Đà Nẵng
ThS. Trần Minh Vũ 0903666994 01223545333

119 172524320 Đoàn Ngọc Đức 29/11/1991 Đà Nẵng Nam B17QNH2
Ngân hàng Chính sách Xã hội - 

CN Đà Nẵng
ThS. Trần Minh Vũ 0903666994 01692889925

120 172354221 Đào Thị Thúy Mùi 03/08/1991 Quảng Bình Nữ B17QTC1
Cty CP CONSTREXIM Miền 

Trung
ThS. Hoàng Thị Xinh 0983042205 01684797883

121 172354249 Nguyễn Thị Mai Phƣơng 18/03/1991 Gia Lai Nữ B17QTC1
Cty CP CONSTREXIM Miền 

Trung
ThS. Hoàng Thị Xinh 0983042205 01649846487

122 172354258 Nguyễn Thị Bình Sơn 16/09/1991 Quảng Nam Nữ B17QTC2 Cty CP Non Nước ThS. Hoàng Thị Xinh 0983042205 0935797817

123 172354291 Đào Trực 08/06/1984 Đà Nẵng Nam B17QTC3
Cty CP Xây dựng Công trình 

Minh Sơn
ThS. Hoàng Thị Xinh 0983042205

Nhóm 

trưởng
0905009089

124 172354223 Trần Thị Lê Na 15/05/1991 Quảng Bình Nữ B17QTC2
Cty CP Xây lắp Bưu điện Miền 

Trung
ThS. Hoàng Thị Xinh 0983042205 0932427270

125 172354255 Trần Sang 10/01/1984 Quảng Nam Nam B17QTC3 Cty CP Tư vấn Xây dựng 533 ThS. Hoàng Thị Xinh 0983042205 0913810817
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TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẰNG 2

GIÁM ĐỐC

ThS. Hồ Hà Đông
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